
Phụ lục 3 
SỐ LIỆU THỦY VĂN 

(Ban hành kèm theo Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện  
năm, tháng và tuần tới) 

I.  SỐ LIỆU THỦY VĂN TRONG LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ 
TRƯỜNG ĐIỆN 

1.​ Số liệu thủy văn được sử dụng trong việc tính toán lập kế hoạch năm bao 
gồm: 

a)​ Bộ số liệu các năm trong quá khứ bao gồm lưu lượng nước về trung bình 
từng tuần của từng hồ thủy điện; 

b)​ Số liệu dự báo lưu lượng nước về trung bình từng tuần trong năm tới (năm 
N+1) theo phương án tần suất 65% làm cơ sở và các phương án tần suất khác để so sánh, 
kiểm tra theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực.  

2.​ Số liệu thủy văn được sử dụng trong việc tính toán lập kế hoạch tháng bao 
gồm: 

a)​ Bộ số liệu các năm trong quá khứ bao gồm lưu lượng nước về trung bình 
từng tuần của từng hồ thủy điện; 

b)​ Số liệu dự báo lưu lượng nước về trung bình từng tuần trong 52 tuần tới bắt 
đầu từ tuần đầu tiên của tháng tới theo các phương án tần suất 65% làm cơ sở và các 
phương án tần suất khác để so sánh, kiểm tra theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực. 

3.​ Số liệu thủy văn được sử dụng trong việc tính toán lập kế hoạch tuần bao 
gồm: 

a)​ Bộ số liệu các năm trong quá khứ bao gồm lưu lượng nước về trung bình 
từng tuần của từng hồ thủy điện; 

b)​ Số liệu dự báo lưu lượng nước về trung bình từng tuần trong 52 tuần tới 
theo các phương án tần suất 65% làm cơ sở và các phương án tần suất khác để so sánh, 
kiểm tra theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực; 

c)​ Số liệu dự báo lưu lượng nước về các hồ thủy điện trong tuần tới của Đơn 
vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện. 

II. BIỂU MẪU CUNG CẤP SỐ LIỆU 
1. Biểu mẫu cung cấp số liệu lưu lượng nước về các năm quá khứ 

Tuần 
Năm 

(Ngày) (Tháng) (Năm) (Hồ thủy điện) (Nhánh) Đơn vị m3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 52 

Năm N-n             



…             

Năm N-1             

​ 2 Biểu mẫu cung cấp số liệu lưu lượng nước về tuần quá khứ và dự báo tuần 
tới 

Ngày 
Tuần 

(Ngày) (Tháng) (Năm) (Hồ thủy điện) (Nhánh) 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Tuần T-2        

Dự báo 
Tuần T        

 

 


